
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  

BỆNH VIỆN YHCT BẢO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /YHCT-KD 
V/v yêu cầu báo giá thuốc, vật tư y 

tế cho các tủ trực cấp cứu tại các 

khoa lâm sàng 

     Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho thuốc, vật tư y tế cho các tủ trực cấp cứu tại 

các khoa lâm sàng với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc 

Số 38 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông Hà Xuân Hiền, SĐT: 0918361577 

Gmail: duoc.yhctbaoloc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư Khoa Dược – Bệnh viện Y học cổ 

truyền Bảo Lộc, số 38 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 04 năm 2025 đến ngày 12 tháng 

05 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục mặt hàng: 

STT 
Tên thuốc-hoạt 

chất/VTYT 

Hàm 

lượng 

ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 
Acetaminophen 

(Paracetamol) 
500mg viên 45  

2 Adrenalin  1mg/1ml Ống 65  

3 Amiodarone hydrochloride  200mg Viên 10  

4 Acetyl leucin  500mg Viên 20  

5 Amlodipine 5mg Viên 45  



6 Berberin  10 mg Viên 200  

7 
Bông tiệt trùng tẩm cồn 

(Alcoolpad)   
Cái 

100 
 

8 Bông y tế 25g Gói 3  

9 Băng keo urgo 
1,25cm*5

m 
Cuộn 

3 
 

10 Bisoprolol fumarate  2.5 mg Viên 5  

11 Calci Clorid 0.5g/5ml Ống 7  

12 Calci Gluconat 10%/10ml Ống 2  

13 Cetirizine 10mg Viên 10  

14 Cồn 90oC 90oC Lọ 2  

15 Diphenhydramin  10mg/2ml Ống 43  

16 Drotaverin clohydrat 40mg viên 10  

17 Rectiofar 5ml 2,98 g/5ml Cái 10  

18 Furosemid 40mg Viên 120  

19 Nước oxy già 3%/60ml Lọ 3  

20 Mask phun khí dung   Bộ 1  

21 Meloxicam 7.5mg viên 10  

22 Nước cất  5ml Ống 1  

23 Omeprazole 20mg viên 10  

24 Povidin 90 ml Lọ 1  

25 Povidin 20 ml Lọ 2  

26 Que đè lưỡi   Cái 200  

27 Que thử đường huyết Hộp/50 cái Cái 50  

28 
Salbutamol sulphat - khí 

dung (Ventolin Nebules) 

2.5mg/2.5

ml  
Ống 

5 
 

29 
Salbutamol sulphate  

(Ventolin xịt) 

100mcg/ 

liều xịt 
Lọ 

4 
 

30 Trà gừng 
gừng tươi 

1,6g 
Gói 

30 
 

31 Trimetazidine 35mg Viên 10  

32 Gạc Vaselin   Miếng 5  

33 Gạc tiệt trùng   Bịch 1  

34 Kim tiêm 18G 18G Cái 10  

            Trân trọng! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thế Kiêm 
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